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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử        ẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

      ẩ      :   n   r n   n    n  

   n   r n   u   n   

- T ư ký   iên  òa:  

 n    uyễn        n  -             n n  n   n t n    n     p  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

 n       n     u - Kiểm sát viên. 

   y 11 t  n  12 n m 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân t n    ng Tháp 

xét xử phúc thẩm công khai
 
vụ án hình sự thụ lý số 286/2025/TLPT-HS ngày 16 

t  n  10 n m 2025 đối với bị cáo   o   ị H ng N và các bị cáo khác do có 

kháng cáo của các bị c o đối với Bản án hình sự sơ t ẩm số 04/2025/HS-ST 

n  y 22 t  n  7 n m 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 3 -   ng Tháp. 

Các bị cáo có kháng cáo:  

1. Đào Thị Hồng N, s n  n m 1998; nơ  s n :   n    ền Giang (nay là 

t n    ng Tháp); số c n c ớc công dân: 082198009742; nơ  c  tr : Ấp T, xã T, 

huyện C, t nh Tiền Giang (nay là xã C, t n    ng Tháp); giới tính: N ; nghề 

nghiệp: Công nhân; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình 

độ học vấn: lớp 8/12; con ông   o   u H (đã c  t) và con bà Phạm Thị M; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện p  p n  n c ặn cấm đ    ỏ  nơ  c  

trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Hà X, s n  n m 1994; nơ  s n :   n    ền Giang (nay là t nh 

  ng Tháp); số c n c ớc công dân: 082194015477; nơ  c  tr : Ấp B, xã B, 

huyện C, t nh Tiền Giang (nay là xã B, t n    ng Tháp); giới tính: N ; nghề 

nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc:   n ; tôn    o:   ôn ; trìn  độ 

học vấn: lớp 11/12; con ông Nguyễn Phúc K (đã c  t) và con bà  o n   ị Kim 

L; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện p  p n  n c ặn cấm đ    ỏi 

nơ  c  tr   Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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3. Đoàn Đỗ Ái Q, s n  n m 1998; nơ  s n :   n    ền Giang (nay là t nh 

  ng Tháp); số c n c ớc công dân: 082198009865; nơ  c  tr : Ấp V, xã V, 

huyện C, t nh Tiền Giang (nay là ấp V, xã V, t n    ng Tháp); giới tính: N ; 

nghề nghiệp: Công nhân; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

trình độ học vấn: lớp 10/12; con ông  o n  ôn    và bà  ỗ Ái L1; tiền án, tiền 

sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện p  p n  n c ặn cấm đ    ỏi nơ  c  tr   Bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

4. Nguyễn Hoàng G, s n  n m 1995; nơ  s n :   n    ền Giang (nay là 

t n    ng Tháp); số c n c ớc công dân: 082095000196; nơ  c  tr : Ấp B, xã B, 

huyện C, t nh Tiền Giang (nay là ấp B, xã B, t n    ng Tháp); giới tính: Nam; 

nghề nghiệp: Sửa xe; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình 

độ học vấn: lớp 6/12; con ông Nguyễn Phúc K (ch t) và con bà  o n   ị Kim 

L; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện p  p n  n c ặn cấm đ    ỏi 

nơ  c  tr   Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

5. Lâm Đoàn Vĩnh T4, s n  n m 1997;  ơ  s n :   n  Tiền Giang (nay 

là t n    ng Tháp); số c n c ớc công dân: 082097003248; nơ  c  tr : Ấp V, xã 

V, huyện C, t nh Tiền Giang (nay là ấp V, xã V, t n    ng Tháp); giới tính: 

Nam; nghề nghiệp: Mua bán; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

  ôn ; trìn  độ học vấn: lớp 9/12; con ông Lâm H ng G1 (c  t  v  con bà 

 o n   ị H ng L2; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện p  p n  n 

chặn cấm đ    ỏ  nơ  c  tr   Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

6. Nguyễn Thị Hồng D, s n  n m 1995; nơ  s n :   n    ền Giang (nay 

là t n    ng Tháp); số c n c ớc công dân: 082195003427; nơ  c  tr : Ấp V, xã 

V, huyện C, t nh Tiền Giang (nay là ấp V, xã V, t n    ng Tháp); giới tính: N ; 

nghề nghiệp: Công nhân; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

trìn  độ học vấn: lớp 11/12; con ông Nguyễn Thành T1 và con bà  o n   ị Kim 

H1; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện p  p n  n c ặn cấm đ    ỏi 

nơ  c  tr   Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

7. Nguyễn Minh K1, s n  n m 2001; nơ  s n :   n    ền Giang (nay là 

t n    ng Tháp); số c n c ớc công dân: 082201003875; nơ  c  tr : Ấp V, xã V, 

huyện C, t nh Tiền Giang (nay là ấp V, xã V, t n    ng Tháp); giới tính: Nam; 

nghề nghiệp: Làm thuê; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

trìn  độ học vấn: lớp 11/12; con ông Tr n Minh T2 và con bà Nguyễn Thị T3; 

tiền án, tiền sự:   ôn ; đ n  c   n   ện tạ   ơ sở c   n   ện m  t y số 2-   n  

   p  Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

                              Nguyễn Hà X, Nguyễn Hoàng G, Lâm 

Đ    Vĩ    4, Nguyễn Th  Hồng D: 

 u t s  Nguyễn Trà Duy L3- Công ty L4 t uộc  o n  u t s  t n        

  t . 
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Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị c o    c v  n  n  n  ời có quyền 

lợ , n  ĩ  vụ liên quan không có kháng cáo; bản  n sơ t ẩm   ôn   ị kháng 

nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ    đ ợc tóm tắt     s u:  

Do N có xảy ra mâu thuẫn và hẹn nhau giải quy t mâu thuẫn với X và D. 

Khoảng 16 giờ 35 phút, ngày 04/3/2024 tại cổng Công ty F, Khu Công Nghiệp T 

thuộc xã T, huyện C, t nh Tiền Giang, nhóm của N g m: N, C, C1, T7, N1, N2, 

T5 (c    rõ  ọ tên, địa ch  cụ thể). Còn nhóm của X và D có: X, D, Q, G, T4, 

K1,  , T3, L. Tạ  đ y,     n óm l   ét,  ùn  t y, c  n, mũ  ảo hiểm, dao tự ch  

đuổ  đ n , c ém n  u l m mất tr t tự nơ  côn  cộng và làm bị t  ơn  03 n  ời 

g m: G, T4, C. 

K t quả đ ều tr  x c địn  n  ời trực ti p tham gia: Khi hai nhóm gặp 

nhau, N cự cãi, chửi nhau qua lại với X và Q. N  ùn  t y đ n  n  u với Q. Q 

 ùn  t y, mũ  ảo hiểm đ n  lại N. D  ùn  t y đ n ,  ùn  mũ  ảo hiểm ném vào 

n  ời N. C đ  v o nó : “Chuyện củ         i đ    ải quyết” t ì Q  ùn  t y đ n  

C; C  ùn  c  n đạp lại Q. Lúc này, G  ùn  đoạn sắt đ n  C, T4  ùn  mũ  ảo 

hiểm ném v o n  ời C; T7 n  o vô  ùn  t y đ n  Q, G để giải vây cho N và C. 

Thấy G bị    ơn , nên ôn  T3 v o c n n  n ôm T7 lại và té ngã; C1 dùng mũ 

bảo hiểm ném vào nhóm X; C mở cốp xe mô tô 02 bánh biển số 63B3- 615.30 

của N lấy 02 con dao tự ch  c m trên 02 tay chạy lại chém T4 trúng tay trái gây 

t  ơn  t c ; K1  ùn  mũ  ảo hiểm đ n  v o n  ời C l m đứt quay nón, r i 

dùng tay phải chụp đ ợc tay trái c m dao của C làm C té ngã; K1 gi t đ ợc dao 

tự ch  của C c m trên tay trái r i chém C   y t  ơn  t c ; G c m đoạn sắt chạy 

lạ  đ n  C thì bị C chém lại trúng vào gò má trái của G   y t  ơn  t c   

 ạ  Bản k t lu n    m định pháp y về t  ơn  t c  số 98-2024/KLTTCT-

TTPY ngày 26/3/2024 của Trung tâm pháp y t nh T đối với   m  o n  ĩn   4 

k t lu n: 

1. Các k t quả chính:  

- K t quả    m    m định: 

+ Sẹo v t mổ trùng sẹo v t t  ơn  mặt tr ớc cổ t y tr     ứt gân gấp cổ 

tay trái, gân gấp c un  c c n ón t y tr  , đã p ẩu thu t khâu nối gân không có 

biểu hiện cứng khớp. 

+ Sẹo v t t  ơn  mặt l n  đốt bàn ngón I bàn tay trái. 

+  ứt th n kinh trụ tay trái tại cẳn  t y đã p ẩu thu t khâu nối th n kinh. 

- K t quả c n lâm sàng: 

K t quả đo đ ện cơ t y tr  :  ổn t  ơn    y t  n kinh trụ bên trái tại cẳng 



4 

tay, cách cổ tay 04 cm (ở vị trí v t t  ơn     ôn   o n to n (đã p ẫu thu t). 

2. K t lu n: Tổng tỷ lệ tổn t  ơn  cơ t ể  o t  ơn  t c    y nên tại thời 

đ ểm    m định của nạn nhân   m  o n  ĩn   4 l : 26% (    m ơ  s u p  n 

tr m , t  ơn  t c   o v t sắc gây nên.  

 ạ   ản k t lu n    m định pháp y về t  ơn  t c  số 98-2024/KLTTCT-

TTPY ngày 26/3/2024 của Trung tâm pháp y t nh T đối với Nguyễn Hoàng G 

k t lu n: 

1. Các k t quả chính:  

- K t quả    m    m định: 

+ Sẹo v t t  ơn    ới gò má trái.  

+ Sây sát da gố  tr   để lại v t t  y đổi sắc tố da.  

2. K t lu n: Tổng tỷ lệ tổn t  ơn  cơ t ể  o t  ơn  t c    y nên tại thời 

đ ểm    m định của nạn nhân Nguyễn Hoàng G là: 07% (Bảy ph n tr m    ron  

đó: 

+ Sẹo v t t  ơn    ới gò má trái. Tỷ lệ: 06% (Sáu ph n tr m , t  ơn  

tích do v t sắc gây nên.  

+ Sây sát da gố  tr   để lại v t t  y đổi sắc tố da. Tỷ lệ: 01% (Một ph n 

tr m , t  ơn  t c   o v t t y gây nên. 

Tại Bản k t lu n    m định pháp y về t  ơn  t c  số 158-2024/KLTTCT-

TTPY ngày 07/5/2024 của Trung tâm pháp y t nh T đối với Nguyễn   n   k t 

lu n: 

1. Các k t quả chính:  

K t quả    m    m định. Hai sẹo v t t  ơn  vùn  v   tr    

2. K t lu n: Tổng tỷ lệ tổn t  ơn  cơ t ể  o t  ơn  t c    y nên tại thời 

đ ểm    m định của nạn nhân Nguyễn   n   là: 02% (Hai ph n tr m , t  ơn  

tích do v t nhọn gây nên. 

 ron  qu  trìn  đ ều tra, các bị cáo thành khẩn khai nh n hành vi phạm 

tội, phù hợp với lờ       n  ời làm chứng và các chứng cứ khác thu th p có 

trong h  sơ vụ án. 

V t chứng vụ án thu gi :  

* Tại hiệ  tr  ng: 

- 01 (một  đĩ  D D c ứ  03 đoạn video (dài 02 phút 20 giây; 11 giây; 13 

giây) ghi lại diễn bi n của vụ  n  o n  ời dân cung cấp (kèm theo h  sơ vụ án). 

- 01 (một  mũ  ảo hiểm màu trắng, mỏ m u đen v  01 (một  qu y mũ  ảo 

hiểm m u đen, đã  ị đứt (K1  ùn  mũ n y t ực hiện hành vi phạm tội). 
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- 01 (một  mũ  ảo hiểm màu xám, mỏ m u đen  

- 01 (một  mũ  ảo hiểm màu trắng h ng (N l m rơ  tại hiện tr ờng). 

- 01 (một  mũ  ảo hiểm m u đen, có sọc carô (C1 dùng thực hiện hành vi 

phạm tội). 

- 04 (bốn  đô   ép c c loại, tron  đó có 01 c   c bị đứt quay. 

- 01 (một) bình gi  nhiệt m u đỏ- trắng. 

- 01 (một) khẩu trang y t  có dính nhiều v t m u đỏ nghi máu. 

* Nguyễ  Vă   :  

- 01 con dao tự ch      48cm, l ỡi d o     36cm, nơ  rộng nhất 5,5cm, nơ  

hẹp nhất 3,5cm, mũ    o  ìn    u dục, cán dao bằng cây dẹp     12cm, l ỡi dao 

sắc  én, m u đen  C dùng làm hung khí thực hiện hành vi phạm tội. 

- 01 (một) xe mô tô 02 bánh, kiểu   n  w ve, m u đỏ-đen,   ển số 63X4-

1001. 

- 01 (một) qu n Je n m u đen-xám, mặt tr ớc 02 bên qu n có ch  GMIGM 

CTSOGM và 01 (một   o   o t t un     t y m u đen (loại có ph n vải thun che 

đ u), phía sau ph n l n  của áo có 02 lỗ thủng cách nhau 08cm, đ y l  qu n áo 

C mặc khi thực hiện hành vi phạm tội. 

* Lâ  Đ    Vĩ    4:  

- 01 (một) dao tự ch  dài 48cm, tron  đó, l ỡ    o     36cm, nơ  rộng nhất 

5,5cm, nơ   ẹp nhất 3,5cm, mũ   ìn    u dục; c n   o     12cm, nơ  rộng nhất 

04cm, nơ   ẹp nhất 3,5cm bằng gỗ quấn   n   eo  ên n o    ằng nhự  m u đen 

(l ỡi dao một cạnh sắc bén, bằng kim loại màu trắng-đen-nâu , đ y l  con   o C 

dùng làm hung khí thực hiện hành vi phạm tội. 

- 01 (một) xe mô tô 02 bánh, hiệu Exeiter màu trắng-đỏ, biển số 63B3- 

486.40. 

* Nguyễn Th  Hồng D:  

01 (một   mũ bảo hiểm màu trắng, loạ   Ó  SƠ , mỏ m u đen, tem nón 

có ghi No.08.08-00. D sử dụng làm hung khí thực hiện hành vi phạm tội.  

* Nguyễn Minh K1:  

01 (một) áo bằng vải dài tay màu xám, có sọc m u đen, mặt trong cổ áo có 

ghi ch  TSTIANSHU; 01 (một) qu n Jean màu xanh, loại qu n ngắn, mặt trong 

có ghi ch   A  A , đ y l  qu n áo K1 mặc khi thực hiện hành vi phạm tội. 

* Đ       Hồng N: 01 xe mô tô 02 bánh biển số 63B3- 615.30. 

* Nguyễn Vă   1: 01 xe mô tô 02 bánh biển số 55P9-6063. 

* Nguyễn Hoàng G: 01 xe mô tô 02 bánh biển số 63B9- 748.51. 
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* Ngô Quang T6: 01 xe mô tô 02 bánh biển số 63B3-566.84.  

* Nguyễ  P  ơ    1: 01 xe mô tô 02 bánh biển số 63B3-528.76. 

 ạ   ản án hình sự sơ t ẩm số: 04/2025/HS-S  n  y 22 t  n  7 n m 2025 

của Tòa án nhân dân Khu vực 3 -   n     p đã Quy t định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn   n   phạm tộ  “ ố     y t  ơn  t c ”  v  tội 

“G y rối tr t tự công cộn ”. 

Tuyên bố các bị cáo   o   ị H ng N, Nguyễn   n  7, Nguyễn   n  1, 

Nguyễn Hà X,  o n  ỗ Ái Q, Nguyễn Hoàng G,   m  o n  ĩn   4, Nguyễn 

Thị H ng D, Nguyễn Minh K1 về tộ  “G y rối tr t tự công cộn ”  

1. Áp dụng đ ểm đ   oản 2   ều 134;   ều 17;   ều 32;   ều 38,   ều 50; 

đ ểm s khoản 1   ều 51;   ều 55;   ều 58 Bộ lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn   n   02 n m 06 t  n  tù về tội “ ố     y t  ơn  

t c ”  

Áp dụn  đ ểm b khoản 2   ều 318;   ều 17;   ều 32;   ều 38,   ều 50; 

đ ểm b, s khoản 1   ều 51;   ều 55;   ều 58 Bộ lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn   n   02 n m 06 t  n  tù về tội “G y rối tr t tự 

công cộn ”.   

Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo chấp   n  l  05 n m tù    ời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm gi , tạm giam là ngày 01/8/2024.  

2. Áp dụn  đ ểm b khoản 2   ều 318;   ều 17;   ều 32;   ều 38,   ều 50; 

đ ểm s khoản 1   ều 51;   ều 58 Bộ lu t Hình sự. 

Xử p ạt  ị cáo   o   ị H ng N 02 n m 06 t  n  tù    ời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án. 

Xử p ạt  ị cáo Nguyễn Hà X 02 n m 06 t  n  tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án.  

Xử p ạt  ị cáo Nguyễn Thị H ng D 02 n m 06 t  n  tù    ời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án.   

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh K1 02 n m 06 t  n  tù    ời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án. 

Xử p ạt bị cáo Nguyễn   n  7 02 n m 03 t  n  tù    ời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày tạm gi , tạm giam là ngày 02/6/2025.   

Xử p ạt  ị cáo Nguyễn Hoàng G 02 n m 03 t  n  tù    ời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án. 

Xử p ạt  ị cáo  o n  ỗ Ái Q 02 n m tù    ời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án. 



7 

Xử p ạt  ị cáo Nguyễn   n  1 02 n m tù    ời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án.  

Xử p ạt  ị cáo   m  o n  ĩn   4 02 n m tù    ời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án. 

Ngoài ra, bản  n sơ t ẩm c n quy t địn  về xử lý v t chứng, án phí và nêu 

quyền    n  c o t eo quy địn  củ  p  p lu t  

Ngày 04/8/2025, bị cáo   o   ị H ng N kháng cáo bản  n sơ t ẩm, yêu 

c u Tòa án cấp phúc thẩm xét xử sửa bản  n sơ t ẩm t eo   ớng cho bị cáo 

đ ợc   ởng án treo. 

Ngày 04/8/2025, các bị cáo  o n  ỗ Ái Q, Nguyễn Hoàng G, Nguyễn Hà 

X,   m  o n  ĩn   4, Nguyễn Minh K1, Nguyễn Thị H ng D kháng cáo bản 

 n sơ t ẩm, yêu c u Tòa án cấp phúc thẩm xét xử sửa bản  n sơ t ẩm theo 

  ớng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

Tạ  p  ên t   p  c t ẩm, c c  ị cáo   o   ị H ng N,  o n  ỗ Ái Q, 

Nguyễn Hoàng G, Nguyễn Hà X,   m  o n  ĩn   4, Nguyễn Minh K1, 

Nguyễn Thị H ng D t  n    ẩn      n  n   n  v  p ạm tộ , t ừ  n  n  ản  n 

sơ t ẩm xét xử c c  ị c o l  đ n  p  p lu t,   ôn  o n, s      c  ị c o     

nguyên yêu c u    n  c o v  đề n  ị  ộ  đ n  xét xử p  c t ẩm c ấp n  n  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉ   Đồng Tháp phát biểu ý kiến: 

  ểm s t v ên p  n t c    n  v  củ  c c  ị c o, nêu c c y u tố cấu t  n  tộ  

p ạm, x c địn   ản  n củ       n cấp sơ t ẩm xét xử c c  ị c o l  đ n  n  ờ , 

đ n  tộ , đ n  quy địn  p  p lu t   ức  ìn  p ạt t eo quy t địn  củ       n sơ 

t ẩm l  p ù  ợp  Qu  xét xử p  c t ẩm x c địn    ôn  có c n cứ để   ảm n ẹ 

 ìn  p ạt, c o c c  ị c o   ởn   n treo t eo yêu c u    n  c o củ  c c  ị c o  

  ểm s t v ên đề n  ị  ộ  đ n  xét xử p  c t ẩm  p  ụn    ều 356  ộ lu t  ố 

tụn   ìn  sự   ôn  c ấp n  n    n  c o củ  c c  ị c o,     n uyên quy t địn  

củ   ản  n sơ t ẩm  

Lu t s                          Nguyễn Hà X, Nguyễn Hoàng G, Lâm 

Đ    Vĩ    4, Nguyễn Th  Hồng D    t   ểu: 

 ạ  p  ên t  , c c  ị c o t ừ  n  n   n  v  p ạm tộ , c      n  c o x n 

  ảm n ẹ  ìn  p ạt  o  o n cản  c c  ị c o   ó    n, con c n n ỏ    eo quy 

địn  tạ   u t tr  em t ì tr  em có quyền đ ợc c  m sóc, nuô    ỡn , n  ĩ  vụ 

n y t uộc về c   mẹ   ị c o D có x c n  n củ  c  n  quyền đị  p  ơn  l   o n 

cản    ó    n, l  mẹ đơn t  n, nuô  con n ỏ, mẹ  ị c o   ôn  có   ả n n  l o 

độn ,  ị c o l  l o độn  c  n    ị c o G đ ợc c  n  quyền đị  p  ơn  x c n  n 

 o n cản    ó    n, có 02 con n ỏ,  ị c o cũn   ị t  ơn  t c    ị c o Hà X 

đ ợc c  n  quyền đị  p  ơn  x c n  n  o n cản    ó    n, nuô  con n ỏ, c   

c  n  củ   ị c o có t ờ     n t  m        n  n ên xun  p on    ị c o T4 có 

x c n  n củ  c  n  quyền đị  p  ơn   o n cản    ó    n, có c   t  m     lực 
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l ợn     n  n ên xun  p on , vợ củ   ị c o cũn  l   ị c o tron  vụ  n n y,     

vợ c  n  cùn  c ấp   n   n tù t ì  o n cản  c n    ó    n  ơn    c  ị c o 

t  n    ẩn        o,  n n n  ố  cả  nên c n đ ợc xem xét   ảm n ẹ để có t ờ  

   n lo c o     đìn      n  c o củ  c c  ị c o l  c  n  đ n  nên đề n  ị  ộ  

đ n  xét xử xem xét c ấp n  n    n  c o  

 ạ  p  n tr n  lu n c c  ị c o   ôn  tr n  lu n   ron  lờ  nó  s u cùn  c c 

 ị c o x n  ộ  đ n  xét xử c ấp n  n    n  c o củ  c c  ị c o  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dung vụ  n, c n cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ  n đã 

đ ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nh n địn  n   s u: 

[1] Xét thời hạn kháng cáo củ  c c  ị c o p ù  ợp vớ  quy địn  củ  p  p 

lu t nên    n  c o củ  c c  ị c o đ ợc xem xét,   ả  quy t t eo trìn  tự p  c 

t ẩm  

[2] Xét yêu c u kháng cáo của các bị cáo   o   ị H ng N,  o n  ỗ Ái Q, 

Nguyễn Hoàng G, Nguyễn Hà X,   m  o n  ĩn   4, Nguyễn Minh K1, 

Nguyễn Thị H ng D, Hộ  đ ng xét xử p  c t ẩm n  n t ấy: 

Vào khoảng 16 giờ 35 phút, ngày 04/3/2024 tại cổng Công ty F, Khu Công 

Nghiệp T thuộc xã T, huyện C, t nh Tiền Giang (nay là xã T, t n    ng Tháp), 

các bị cáo Nguyễn   n  ,   o   ị H ng N, Nguyễn   n  7, Nguyễn   n  1, 

Nguyễn Hà X,  o n  ỗ Ái Q, Nguyễn Hoàng G,   m  o n  ĩn   4, Nguyễn 

Thị H ng D, Nguyễn Minh K1 có hành vi la hét, dùng tay, c  n, mũ  ảo hiểm, 

dao tự ch  đuổ  đ n , c ém n  u    n  v  của các bị c o đã   y ản    ởng xấu 

đ n an ninh, tr t tự, an toàn xã hộ  nơ  côn  cộng.  

Bị cáo Nguyễn   n   đã có   n  v   ùn   ao tự ch  (hung khí nguy hiểm) 

chém   m  o n  ĩn   4   y t  ơn  t c  với tỷ lệ t  ơn  t t 26%. 

 ị c o K1 có sử  ụn    o   y t  ơn  t c  c o C vớ  tỷ lệ tổn t  ơn  cơ 

t ể l  02%   ị c o C có sử  ụn    o   y t  ơn  t c  c o G vớ  tỷ lệ tổn t  ơn  

cơ t ể l  07%  C, G   ôn  yêu c u xử l   ìn  sự đố  vớ  n  ờ  đã   y t  ơn  

t c  c o mìn  nên  ơ qu n đ ều tr    ôn    ở  tố K1, C về tộ  “ ố     y 

t  ơn  t c ”  

Hành vi phạm tội của các bị c o đã t c động xấu đ n tình hình tr t tự trị  n 

tạ  đị  p  ơn    ì v y c n phải xử l  n   êm để   ôn  c   cải tạo, giáo dục các 

bị cáo trở thành công dân tốt m  c n  óp p  n r n đe v  p  n  n ừa chung. 

Tòa án cấp sơ t ẩm tuyên  ố  ị cáo Nguyễn   n   p ạm tộ  “ ố ý gây 

t  ơn  t c ” t eo đ ểm đ   oản 2   ều 134 củ   ộ lu t Hình sự   uyên  ố c c 

bị cáo Nguyễn   n  ,   o   ị H ng N, Nguyễn V n  7, Nguyễn   n  1, 

Nguyễn Hà X,  o n  ỗ Ái Q, Nguyễn Hoàng G,   m  o n  ĩn   4, Nguyễn 

Thị H ng D, Nguyễn Minh K1 p ạm tộ  “G y rối tr t tự công cộn ” t eo đ ểm b 
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khoản 2   ều 318 củ   ộ lu t Hình sự là phù hợp. 

Bị cáo   o   ị H ng N    n  c o x n đ ợc   ởng án treo vì phải nuôi con 

nhỏ, cung cấp  ản s o  ằng khen có công cách mạng của ông ngoạ  l  cụ Phạm 

  n  8, đ y l  tìn  t  t giảm nhẹ t eo quy định tại khoản 2   ều 51 Bộ lu t 

Hình sự. Bị cáo  o n  ỗ Ái Q kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và có cung cấp 

đơn có x c n  n của Ủy ban nhân dân xã V về việc xác nh n bị cáo phải nuôi 

con nhỏ v  l  l o độn  c  n  tron      đìn    ị cáo Nguyễn Hoàng G kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt và có cung cấp đơn có x c n  n của Ủy ban nhân dân xã 

B về việc xác nh n bị cáo phải nuôi con nhỏ v  l  l o độn  c  n  tron      đìn   

Bị cáo Nguyễn Hà X kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và có cung cấp đơn có 

xác nh n của Ủy ban nhân dân xã B về việc xác nh n bị cáo phải nuôi con nhỏ 

và có cha ch ng tham gia lực l ợn     n  n ên xun  p on    ị cáo   m  o n 

 ĩn   4 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và có cung cấp đơn có x c n  n của 

Ủy ban nhân dân xã V về việc xác nh n bị c o có c   t  m     lực l ợn     n  

niên xung phong. Bị cáo Nguyễn Minh K1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

n  n    ôn  cun  cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu c u kháng cáo. Bị 

cáo Nguyễn Thị H ng D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và có cung cấp đơn 

có xác nh n của Ủy ban nhân dân xã V về việc xác nh n bị cáo phải nuôi con 

nhỏ.  

 ét t ấy, đ y l  vụ  n “ ố     y t  ơn  t c ” v  “G y rố  tr t tự côn  

cộn ” xảy r  tạ  cổn  Công ty F, khu công nghiệp T    y l    u vực đôn    n 

c , nơ   o n  n   ệp  oạt độn     c  ị c o t ực   ện   n  v    y  ỗ, đ n  n  u 

để   ả  quy t m u t uẫn      2 n óm v  có sử  ụn   un      l    o, t  n  sắt, 

nón  ảo   ểm   ron  đó  ị c o C  ị xử l  2 tộ  l  “ ố     y t  ơn  t c ” v  

“G y rố  tr t tự côn  cộn ” l  p ù  ợp;  ị c o K1   ôn   ị xử l   ìn  sự l   o 

 ị  ạ    ôn  yêu c u   ở  tố, tuy n  ên t n  c ất, mức độ củ    n  v  đã t ực 

  ện l  n uy   ểm    c  ị c o r ợt đuổ  đ n  n  u, l   ét sử  ụn   un        y 

mất tr t tự, ản    ởn  đ n  oạt độn   ìn  t  ờn  củ  n  ờ    n,  o n  n   ệp, 

t ờ  đ ểm đ n  n  u l  16   ờ 35, đ y l    ờ c o đ ểm đôn  đ c tạ    u côn  

n   ệp    y l  vụ  n có đ n  p ạm,      n cấp sơ t ẩm đã p  n  ó  v   tr  v  

 p  ụn   ìn  p ạt c o từn   ị c o l  p ù  ợp, đ n  vớ  t n  c ất, mức độ n uy 

  ểm củ    n  v  p ạm tộ     c  ị c o có    n  c o, cun  cấp c c tìn  t  t để 

c ứn  m n  c o yêu c u    n  c o   uy n  ên,  ộ  đ n  xét xử p  c t ẩm xét 

t ấy mức  ìn  p ạt đã  p  ụn  l  p ù  ợp v  để ổn địn   ản  n, đủ sức    o 

 ục, r n đe v  p  n  n ừ  c un , nên   ôn  c ấp n  n    n  c o,     n uyên 

quy t địn  củ   ản  n sơ t ẩm về p  n  ìn  p ạt  

 3   ét đề nghị củ    ểm s t v ên   ện kiểm sát nhân dân t n    ng Tháp 

là phù hợp với nh n định của Hộ  đ ng xét xử nên c ấp n  n;   ôn  có cơ sở để 

c ấp n  n qu n đ ểm   o c    củ   u t s , l   o đã p  n t c  ở p  n trên  

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm:  ỗ   ị c o    n  c o p ải chịu 200 000 
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đ n   n p    ìn  sự phúc thẩm t eo quy định. 

[5] Các quy t định khác của bản án hình sự sơ t ẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị đã có   ệu lực pháp lu t kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1    n cứ đ ểm a khoản 1   ều 355 v    ều 356 củ   ộ lu t Tố tụng hình 

sự. 

Không chấp nh n    n  c o x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt,   ởn   n treo của các 

bị cáo   o   ị H ng N,  o n  ỗ Ái Q, Nguyễn Hoàng G, Nguyễn Hà X, Lâm 

 o n  ĩn   4, Nguyễn Minh K1, Nguyễn Thị H ng D. 

Gi  nguyên Bản án hình sự sơ t ẩm số 04/2025/HS-ST ngày 22/7/2025 của 

Tòa án nhân dân Khu vực 3 -   n     p về p  n  ìn  p ạt  

2. Tuyên bố các bị cáo   o   ị H ng N, Nguyễn Hà X,  o n  ỗ Ái Q, 

Nguyễn Hoàng G,   m  o n  ĩn   4, Nguyễn Thị H ng D, Nguyễn Minh K1 

p ạm tộ  “G y rối tr t tự công cộn ”  

Áp dụn  đ ểm b khoản 2   ều 318;   ều 17;   ều 32;   ều 38,   ều 50; 

đ ểm s khoản 1,   oản 2   ều 51;   ều 58 củ   ộ lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo   o   ị H ng N 02 n m 06 t  n  tù    ời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án.  

 Áp dụn  đ ểm b khoản 2   ều 318;   ều 17;   ều 32;   ều 38,   ều 50; 

đ ểm s khoản 1,   oản 2   ều 51;   ều 58 củ   ộ lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hà X 02 n m 06 t  n  tù    ời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H ng D 02 n m 06 t  n  tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh K1 02 n m 06 t  n  tù    ời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng G 02 n m 03 t  n  tù    ời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án.  

Xử phạt bị cáo  o n  ỗ Ái Q 02 n m tù    ời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án.  

Xử phạt bị cáo   m  o n  ĩn   4 02 n m tù    ời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đ  c ấp hành án. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: 

  n cứ khoản 2   ều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; đ ểm b khoản 2   ều 23 



11 

Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/02/2016 của Ủy   n    ờng vụ 

Quốc hộ  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

Các bị cáo   o   ị H ng N,  o n  ỗ Ái Q, Nguyễn Hoàng G, Nguyễn Hà 

X,   m  o n  ĩn   4, Nguyễn Minh K1, Nguyễn Thị H ng D, mỗi bị cáo phải 

chịu 200 000 đ ng án phí hình sự phúc thẩm. 

4.   c p  n quy t định khác của Bản án hình sự sơ t ẩm số 04/2025/HS-

ST ngày 22/7/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 3 -   ng Tháp không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày h t thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi n ận:  

- TAND Tối cao; 

- VKSND t n    ng Tháp; 

- TAND Khu vực 3 –   ng Tháp; 

- VKSND Khu vực 3 –   ng Tháp; 

- THAHS CA t n    ng Tháp; 

- Phòng h  sơ  A t n    ng Tháp; 

- Sở    p  p t n    ng Tháp; 

- Phòng THADS Khu vực 3; 

- THADS t n    ng Tháp; 

- Bị cáo; 

-   u:    sơ, A   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨ   H N –  HỦ TỌA  HI N T A 
 

Nguyễn Tuấn Anh 

 


